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BN : Bệnh nhân 
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BMI              :Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) 

BTĐTĐ        : Bệnh thận đái tháo đường 

ĐTĐ : Đái tháo đường 

HA : Huyết áp 

HbA1C : Hemoglobin A1c 

HDL-C   : High density lipoprotein-  cholesterol (Cholesterol tỷ trọng cao)  

LDL-C   : Low density lipoprotein-  Cholesterol(Cholesterol tỷ trọng thấp) 

KDIGO : Kidney Disease Improving Global Outcomes (Cải thiện kết 

quả bệnh thận toàn cầu) 

MLCT : Mức lọc cầu thận 

MDRD : Modification of Diet in Renal Disease 

THA : Tăng huyết áp 

UKPDS  :  

 

:United Kingdom Prospective Diabetes Study (Nghiên cứu về 

đái tháo đường của Vương quốc Anh). 

RI : Resistive index (chỉ số sức cản) 

WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) 
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